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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Nghề công nghệ ôtô dạy tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đào 

tạo các kiến thức cơ bản về động cơ xăng, động cơ dầu, gầm ôtô, điện động cơ, 

điện thân xe, điện điều khiển động cơ, hệ thống truyền lực, hộp số tự động, hệ 

thống treo, hệ thống lái, hệ thống phanh.  

Giáo trình được biên soạn dựa trên các kiến thức chẩn đoán, sửa chữa, bảo 

dưỡng, tháo lắp của các Hãng xe nổi tiếng như: Toyota, Hyundai, Honda…và 

các giáo trình ngành Động lực của trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM. 

Ngoài ra, giáo trình còn được biên soạn với tiêu chí dựa trên những thiết bị dạy 

học sẵn có tại Khoa Cơ khí-Xây dựng – Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng 

Tháp.  

Cuốn giáo trình thực hành này được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ 

bản về chẩn đoán các mã lỗi cơ bản của động cơ và chẩn đoán một số hư hỏng 

thường gặp. Ngoài ra còn bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh.  

Đây là lần đầu tiên giáo trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh, được 

đưa vào giảng dạy nên không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong được sự 

đóng góp quý báu từ Quý Thầy cô và bạn đọc. 

Đồng Tháp, ngày 20 tháng12 năm 2020 

Người biên soạn 

 

 

                                               Ths.Nguyễn Văn Tào 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

T n m    n  Bảo  ƣ n                   ốn  p  n  

Mã m    n  MĐ27 

Vị  rí,  ín    ấ , ý n  ĩ       i  rò  ủ  m n  ọ /m    n   

- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau các môn học/ mô đun sau: MH 17, MH 

19, MĐ 20, MĐ 21, MĐ 22, MĐ 23, MĐ 24, MĐ 25, MĐ 26.  

- Tính chất: là mô đun thực hành chuyên môn. 

- Ý nghĩa và vai trò của mô đun: 

Hệ thống phanh ô tô là một bộ phận giữ nhiệm vụ đặc thù hoàn toàn 

ngược với các bộ phận khác trên xe, đó là hạn chế và dừng chuyển động của xe. 

Để giảm tốc độ của một xe đang chạy, việc cần thiết phải làm là tạo ra 

một lực làm cho các bánh xe quay chậm lại. Khi đạp bàn đạp phanh, cơ cấu 

phanh tạo ra một lực (phản lực của mặt đường) làm cho các bánh xe dừng lại và 

khắc phục lực quán tính đang muốn giữ cho xe tiếp tục chạy, do đó làm cho xe 

dừng lại. Chẳng hạn như, các cụm phanh phải giúp xe giảm tốc độ theo mức 

thích hợp và dừng xe tương đối ổn định trong một đoạn đường tương đối ngắn 

khi phanh khẩn cấp. 

Mụ   i    ủ  m    n  

- Kiến thức: cũng cố kiến thức công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

của các hệ thống phanh trên ô tô. 

- Kỹ năng: tháo lắp, kiểm tra sửa chữa được các hư hỏng trên hệ thống  

phanh trên ô tô đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: phân tích được các nguyên nhân hư 

hỏng hệ thống phanh trên ô tô, tìm được giải pháp tối ưu trong sửa chữa. 

Nội   n   ủ  m    n: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 

 

BÀI 1  BẢO DƢỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC 

Mã B i  27-01 

Giới   i    

Hệ thống phanh thuỷ lực là một phần của hệ thống phanh ô tô, hoạt động 

nhờ áp lực của chất lỏng (dầu phanh chuyên dùng), dùng để điều khiển, phân 

phối và truyền áp lực phanh đến các xi lanh bánh xe thực hiện quá trình phanh ô 

tô theo yêu cầu của người lái và đảm bảo an toàn giao thông khi ô tô vận hành 

trên đường.  

    Hệ thống phanh bao gồm: bàn đạp, xi lanh và pít tông chính, bộ điều hoà lực 

phanh, đường ống dẫn dầu phanh và xi lanh phanh bánh xe. 

    Điều kiện làm việc của các chi tiết dẫn động phanh liên tục chịu áp lực lớn và 

sự ăn mòn của dầu phanh, nên các chi tiết dễ bị hư hỏng cần được tiến hành 

kiểm tra, điều chỉnh thường xuyên và bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời để đảm bảo 

các yêu cầu kỹ thuật và an toàn tính mạng con người nhằm nâng cao tuổi thọ của 

hệ thống phanh. 

Mụ   i  : 

1. Giải thích đúng các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của dẫn động phanh 

thuỷ lực. 

2. Trình bày được các phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa dẫn động 

phanh thuỷ lực 

 3.Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng sửa chữa được dẫn động phanh thuỷ lực 

đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Nội   n    ính: 

I. Hi n  ƣợn     n  y n n ân  ƣ  ỏn   ủ       ốn  p  n    ủy lự . 

1. Khi phanh xe có tiếng kêu ồn khác thường 

   a) Hiện tượng  

     Khi phanh xe có tiếng ồn khác thường ở cụm dẫn động phanh, cơ cấu phanh 

đạp phanh càng mạnh tiếng ồn càng tăng. 

   b) Nguyên nhân 

     - Dẫn động phanh: bàn đạp phanh và ty đẩy mòn lỏng các chốt xoay.  
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     - Cơ cấu phanh: má phanh mòn nhiều đến đinh tán, bề mặt má phanh chai 

cứng hoặc bị dính nước, đinh tán lỏng, chốt lắp guốc phanh mòn và thiếu dầu 

bôi trơn hoặc ổ bi moayơ mòn vỡ. 

     - Bộ hãm cứng bánh xe bị kẹt hỏng.  

2. Phanh kém hiệu lực, bàn đạp phanh chạm sàn xe (phanh không ăn) 

    a) Hiện tượng  

       Khi phanh xe không dừng theo yêu cầu của người lái và bàn đạp phanh 

chạm sàn, phanh không có hiệu lực. 

    b) Nguyên nhân 

     - Dẫn động phanh: thiếu dầu phanh, mòn xi lanh, pit tông và cúp pen hoặc hở 

đường ống dầu phanh, dầu phanh không đúng chất lượng, lẫn nhiều không khí 

hoặc điều chỉnh sai hành trình tự do (quá lớn). 

     - Cơ cấu phanh: má phanh và tang trống mòn nhiều, dính dầu mỡ hoặc điều 

chỉnh sai khe hở (quá lớn). 

     - Bộ trợ lực phanh hỏng (nếu có) 

 3. Khi phanh xe bị kéo lệch về một bên 

  a) Hiện tượng  

     - Khi phanh xe bị kéo lệch về một bên hay bị lệch đuôi xe. 

  b) Nguyên nhân 

     - áp suất lốp và độ mòn của hai bánh xe phải và trái không giống nhau. 

     - Bộ điều hoà lực phanh hỏng. 

     - Má phanh dính dầu, mỡ, hoặc khe hở má phanh và tang trống của hai bánh 

xe trái và phải khác nhau. 

     - Pít tông, xi lanh bánh xe hay guốc phanh bị kẹt về một bên của xe. 

     - Bộ hãm cứng bánh xe bị kẹt hỏng về một bên. 

 4. Bó phanh (phanh bó cứng)          

   a) Hiện tượng  

       Khi xe vận hành không tác dụng vào bàn đạp phanh và cần phanh tay, 

nhưng cảm thấy có sự cản lớn (sờ tang trống bị nóng lên). 

    b) Nguyên nhân 

     - Bàn đạp phanh bị kẹt hoặc cong. 
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     - Ty đẩy bị kẹt hoặc điều chỉnh không đúng kỹ thuật. 

      - Lò xo hồi vị guốc phanh gãy hỏng, làm cho má phanh luôn tiếp xúc với 

tang trống hoặc điều chỉnh sai khe hở má phanh (khe hở quá nhỏ). 

      - Bộ hãm cứng bánh xe (ABS) bị kẹt hỏng. 

5. Bàn đạp phanh nặng nhưng phanh không ăn và xe bị rung giật          

   a) Hiện tượng  

        Khi vừa đạp phanh xe đã tạo lực phanh lớn, nhưng phanh không ăn, làm 

rung giật xe. 

  b) Nguyên nhân 

     - Bàn đạp cong, mòn chốt. 

     - Dẫn động phanh mòn xi lanh, pít tông. 

     - Dầu phanh có nhiều không khí. 

     - Bộ trợ lực phanh hỏng. 

     - Các chốt và lỗ guốc phanh mòn nhiều, xi lanh bánh xe bị lỏng. 

     - Guốc phanh và tang trống mòn nhiều và không đều.  

     - Bộ trợ lực phanh hỏng. 

6. Lực tác dụng lên bàn đạp phanh nặng 

  a) Hiện tượng  

. Khi đạp bàn đạp phanh cảm thấy nặng hơn bình thường và tác dụng phanh 

giảm 

  b) Nguyên nhân 

    - Bộ trợ lực phanh mòn hỏng các chi tiết (pít tông, các van mòn nhiều).  

    - Các đường ống dẫn, màng cao su và xi lanh lực nứt hở. 

    - Máy nén khí hoặc bơm chân không hỏng. 

II. Quy  rìn    áo lắp  ẫn  ộn  p  n ,  ơ  ấ  p  n . 

1. Quy trình tháo. 

1.1.Chuẩn bị dụng cụ và nơi làm việc 

  - Bộ dụng cụ  nghề tháo lắp và bình chứa dầu phanh.  

  - Kích nâng, giá kê chèn lốp xe. 
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1.2. Làm sạch bên ngoài cụm dẫn động phanh, cơ cấu phanh và xi lanh. 

  - Dùng bơm nước áp suất cao và phun nước rửa sạch các cặn bẩn bên ngoài 

gầm ô tô. 

  - Dùng bơm hơi và thổi khí nén làm sạch cặn bẩn và nước bám bên ngoài cụm 

dẫn động phanh. 

  - Dùng giẻ lau làm sạch bên ngoài cơ cấu phanh và xi lanh chính. 

1.3. Tháo các đường ống dẫn dầu và xả dầu hệ thống phanh 

  - Tháo các bu lông xả không khí. 

  - Xả dầu phanh vào bình chứa. 

  - Tháo các đầu nồi ống dầu.  

  - Tháo các ống dầu. 

1.4. Tháo xi lanh chính và bộ điều hoà  

  - Tháo các bulông hãm. 

  - Tháo xi lanh chính. 

  - Tháo bộ điều hoà (nếu có). 

1.5. Tháo bàn đạp phanh và ty đẩy  

  - Tháo các chốt hãm và ty đẩy. 

  - Tháo chốt hãm và bàn đạp. 

1.6. Tháo bộ trợ lực phanh (nếu có) 

  - Tháo các bu lông hãm bộ trợ lực. 

 - Xã dầu phanh. 

  - Tháo rời bộ trợ lực. 

1.7. Tháo rời cơ cấu phanh (hình. 1-1) 

  - Tháo lò xo guốc phanh. 

  - Tháo chốt lệch tâm và guốc phanh. 
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Hình 1-1.  Tháo lắp cơ cấu phanh 

 

  - Tháo xi lanh và pít tông bánh xe. 

1.8. Tháo rời xi lanh chính (hình. 1-2) 

 - Dùng kìm tháo phanh hãm pít tông. 

  - Dùng khí nén tháo pít tông, lò xo và van hồi dầu. 

  - Tháo bình dầu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Tháo lắp bộ trợ lực phanh (Hình 1-3) 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 1-2.  Tháo lắp xi lanh chính 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 1-5 . S¬ ®å th¸o hép tay l¸i 
   a) Th¸o ®ßn quay ®øng    b) Th¸o n¾p bªn vµ trôc vµnh r¨ng   
   c) Th¸o ®ai èc h·m    d) Th¸o trôc vÝt     e) Th¸o vÝt ®iÒu chØnh 

Bình dầu 

 

Xi lanh 

chÝnh 

Lß xo 

Pit tông và cúp pen 

 
Phanh hãm 

 

 Bu lông hãm xi lanh 

Lò xo 

Guốc phanh 

Ốc 

hãm 

Mâm phanh 

Tang trống 

 
 
 

                                                      

Hình 1-3. Bộ trợ lực chân không 

Thân van 

 

Màng cao su 

 

Cần điều khiển 

 

Vỏ trước 
 

 

 

Đệm cao su 

 
Vỏ sau 

 

Van kh«ng khÝ  Ty ®Èy 

Lò xo 

 


